
1 Trần Thị Hoài Nhi 28/01/1990 X Thạc sỹ Điều dưỡng SP DN CN TTCB B1 X

2 Nguyễn Thị Hồng Hải 03/04/1990 X Thạc sỹ Điều dưỡng SP DN CN TTCB B1 X

3 Lê Thị Huyền 01/09/1989 X Thạc sỹ Điều dưỡng SP DN B B1 X

4 Trương Thị Hoài Năm 10/09/1963 X Cử nhân Điều dưỡng SP DN B B X

5 Lê Khánh Nhung 01/8/1982 X Cử nhân Điều dưỡng SP DN CN TTCB B1
Đang chờ 

cấp

6 Lê Thị Minh Toàn 27/11/1986 X Cử nhân Điều dưỡng SP DN CN TTCB B1 X

7 Nguyễn Thị Phương Lan 12/06/1964 X Cử nhân Điều dưỡng SP DN B B X

8 Lê Thị Huệ 22/02/1976 X CKI. Điều dưỡng SP DN CN TTCB B1 X

9 Phan Thị Thanh Tâm 17/11/1973 X CKI. Điều dưỡng SP DN CN TTCB B1 X

10 Đặng Thị Huế 22/10/1980 X Cử nhân Điều dưỡng SP DN CN TTCB B1 X

11 Phan Thị Thu 18/06/1986 X Thạc sỹ. Triết học SP DN CN TTCB B1  -

12 Trương Lệ Phương Nhung 02/12/1986 X
Cử nhân GDTC

Chứng chỉ GDQP
SP DN CN TTCB B1  -

13 Lê Xuân Cường 24/04/1986 X
Cử nhân GDTC

Cử nhân GDQP-AN
SP DN CN TTCB B1  -

14 Nguyễn Hữu Nghĩa 15/06/1981 X
Ths QLGD

ĐHSP Tin học
SP DN Cử nhân B1  -

15 Nguyễn Đăng Hưng 31/08/1987 X Thạc sỹ. Khoa học máy tính SP DN Cử nhân B1  -

16 Đào Thị Thu Thủy 20/12/1974 X ĐH SP Tiếng anh SP DN CN TTCB C1  -

QĐ tuyển 

dụng hoặc 

HĐ lao động
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 học
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TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn



17 Phan Thị Thanh Nga 11/9/1990 X Thạc sỹ. Y tế công cộng SP DN CN TTCB B1  -

18 Phạm Thị Thanh Phượng 25/02/1989 X
Thạc sỹ. Sinh học thực 

nghiệm
Bậc 2 CN TTCB B1  -

19 Lê Văn Hiểu 19/02/1966 X Bs CKII Ngoại SP DN CN TTCB B2 X

20 Lê Thuận Sáu 06/3/1971 X Cử nhân Xét nghiệm SP DN CN TTCB B1 X

21 Lê Viết Hùng 07/5/1964 X Bs CKII Quản lý Y tế SP DN CN TTCB B2 X

22 Châu Thị Thanh Thảo 19/9/1990 X Thạc sỹ. Y học cổ truyền SP DN CN TTCB B1 X

23 Trương Duy Đức 16/09/1968 X Bs CKII Quản lý Y tế SP DN CN TTCB B2 X

24 Vũ Nguyễn Trà My 15/7/1990 X Thạc sỹ. Y học cổ truyền SP DN CN TTCB B1 X

25 Võ Thị Thúy An 27/08/1992 X Cử nhân Phục hồi chức năng SP DN CN TTCB B1 X

1 Nguyễn Cao Cường 10/11/1980 X
Sư phạm sinh học; Cử nhân 

Luật

Đại học sư 

phạm
CN TTCB C  -

Sở Lao động 

Thương binh 

và xã hội tỉnh 

2 Trương Thái Hùng 10/09/1990 X Dược sỹ Đại học SP DN CN TTCB C X

3 Nguyễn Thị Thùy Nguyên 16/06/1974 X
DS.CK1 Tổ chức - Quản lý 

dược
SP DN CN TTCB B1 X

4 Đỗ Thị Kim Quy 29/02/1968 X CKI. Điều dưỡng SP DN CN TTCB B1 X
Sở Y tế Quảng 

Bình

5 Thái Thị Thu Hương 11/11/1964 X Bs CKI Sản SP DN B C X
Giáo viên nghỉ 

hưu

6 Mai Đức Thắng 18/11/1986 X CKI. Điều dưỡng SP DN CN TTCB C  -
Sở Y tế Quảng 

Bình

2. Giảng viên thỉnh giảng: 06
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Tổng cộng: 31 giảng viên

Ghi chú


